
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 11 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI

0110645265

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa 
- Môi giới mua bán hàng hóa 
(Không bao gồm: Hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn rượu

4633

5. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)
Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, 
như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc 
không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn 
đề tổ chức

8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973446446
Email: ngockhanh.tk446@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

10. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

11. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

12. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

13. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

14. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

15. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

16. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác 4929

17. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô;

4931

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;

4933

19. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

20. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

23. Bốc xếp hàng hóa 5224

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Loại trừ các hoạt động thuộc lĩnh vực vận tải hàng không và 
kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không)

5229

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ lưu trú
- Khách sạn
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510(Chính)

27. Cơ sở lưu trú khác 5590

28. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

29. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

30. Dịch vụ ăn uống khác 5629

31. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không gồm hoạt động của quán bar, karaoke, vũ trường);

5630

32. Đại lý du lịch 7911
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20.000.000.000 VNĐ

33. Điều hành tua du lịch
Chi tiết :
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; 
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;

7912

34. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

35. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

36. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

37. Xây dựng nhà để ở 4101

38. Xây dựng nhà không để ở 4102

39. Xây dựng công trình đường bộ 4212

40. Xây dựng công trình điện 4221

41. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

42. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

43. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 033071011541

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khối 3, Thị Trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 6 Ngõ Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

HOÀNG VĂN KHANH Nam
05/10/1971 Kinh Việt Nam

28/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội.

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033071011541
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khối 3, Thị Trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 6 Ngõ Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG VĂN KHANH Nam

05/10/1971 Kinh Việt Nam

28/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội.

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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